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Câu 1:

a. Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

- Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản í xã hội của công dân là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của Nhà nước và xã hội.

 b. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội: 

· Nhà nước: Đảm bảo và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

· Công dân: tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua các hoạt động cụ thể:

+ Tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương, cả nước kiến nghị cơ quan NN.

+ Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, HĐND khi đến tuổi.

+ Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

 c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước,quản lí xã hội. 

- Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội.

Câu 2: a. Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? 
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (0,5đ).

- Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: 
+ Việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân đội

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội

+ Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

b. Học sinh cần thực hiện Bảo vệ Tổ quốc như thế nào? (Nêu 4 hành vi thực hiện)

+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.

+ Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sư.
+ Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.

+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học, địa phương….

Câu 3: 
    Bác Hồ dạy: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là điều trái nhỏ. Người nào chịu rèn luyện đạo đức mới dễ tập thói quen tuân theo pháp luật. Ngược lại, có hiểu pháp luật và tuân theo pháp luật mới giữ vững đạo đức. Phấn đấu làm con ngoan, trò giỏi chăm đồng thời là công dân nhỏ tuổi có ý thức pháp luật”.

Em hãy nêu ý chính của lời dạy trên. 
Trả lời:

- Chúng ta phải rèn luyện đạo đức, đồng thời phải có hiểu biết về pháp luật. Luôn luôn làm điều phải tránh làm điều sai trái. 
- Việc rèn luyện đạo đức phải luôn gắn chặt với việc rèn luyện thói quen tuân theo pháp luật để trở thành người có ích cho xã hội. 
Câu 4: Cho tình huống sau:
           Để về nhà nhanh, Bảo đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt hành chính.

          Mẹ Bảo cho rằng chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì Bảo mới 14 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo em, ý kiến của mẹ Bảo là đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời: 
· Ý kiến của mẹ Bảo là sai. 

· Vì theo điều 6: 

+ Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính thì người đủ 14 tuổi  đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý vi phạm. 

+ Bảo đã 15 tuổi, lại cố ý đi vào đường ngược chiều nên chú công an xử phạt hành chính Bảo là đúng. 
Câu 5: Cho tình huống


Ân 14 tuổi học lớp 9, đi xe tay ga đến trường. Bác bảo vệ kiểm tra, nhưng Ân không có bằng lái và giấy đăng kí xe. Ân nói là vì đã muộn giờ học nên mượn xe của ba. Bác bảo vệ phạt Ân 100.000 đồng và báo với thầy Hiệu trưởng.

a. Trong trường hợp này ai có lỗi và có lỗi gì?

b. Nếu có lỗi người đó sẽ bị xử phạt như thế nào?

c. Em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Trả lời:

a. Cả Ân và bác bảo vệ đều có lỗi. 
- Ân có lỗi chưa đủ tuổi đã lái xe tay ga, không có giấy tờ. 

- Bác bảo vệ chỉ nhắc nhở Ân chứ không có quyền thu tiền phạt. 

b. Ân sẽ bị công an lập biên bản vì lỗi chưa đủ tuổi đi xe máy và chưa có giấy tờ xe. 

Bác bảo vệ sẽ bị nhắc nhở lỗi thu tiền của Ân không đúng qui định. 

c. Hs có thể trình bày theo cách hiểu của mình cần nêu:

- Tuyệt đối không lái xe khi chưa đủ tuổi: chưa có giấy tờ theo qui định, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn...

Câu 6. 
a. Thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật?

- Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức, xã hội.

- Tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các qui định của pháp luật.

b. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật

- Sống có đạo đức là phải tuân theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo môt số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội.

c. Ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ.

- Trở thành người có ích cho gia đình và xã hội được mọi người kính trọng.

- Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy xã hội phát triển.



Chúc các em thi tốt và đạt kết quả cao!
